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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/02/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	87
	Cao Văn Hải
	Đồng  Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2 
	349
	Lê Thị Hiền
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	350
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	351
	Nguyễn Thị Hương
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	354
	Dương Xuân Mạnh
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	355
	Nguyễn Xuân Thủy
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	356
	Nguyễn Văn Thuần
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	357
	Phạm Văn Sĩ
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	358
	Lê Quang Dũng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	359
	Trần Mạnh Quang
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	361
	Nguyễn Trung Hậu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	362
	Lê Thị Linh
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	365
	Nguyễn Thị Hương Mơ
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	366
	Phạm Tuấn Anh
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	367
	Lưu Đài Trang
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	369
	Hà Công Hải
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	370
	Đặng Thị Thu Vân
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	371
	Phan Quốc Cường
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	372
	Hoàng Thị Huyền Như
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	373
	Nguyễn Hữu Thông
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	374
	Phạm Công Danh
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	380
	Đặng Thị Ngọc Lê
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	381
	Phạm Thị Tình
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	383
	Nguyễn Thị Thảo Nhi
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


